
 

DANH SÁCH BỔNG BỔNG KHUYẾN HỌC GIÁO PHẬN VINH 
NĂM HỌC 2022-2023 

GIÁO HẠT XÃ ĐOÀI 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 
SINH 

GIÁO XỨ 
Trình  

độ 
TRƯỜNG NĂM 

1.  
Maria Nguyễn Thị 

Thu Sương 
31/05/2003 Trung Hậu ĐH ĐH Vinh 2 

2.  
Giuse Trương Văn 

Minh 
06/06/2002 Trung Hậu ĐH ĐH Đông Á Tp. Đà Nẵng 2 

3.  
Maria Võ Thị Ngọc 

Anh 
22/02/2003 

Thanh 
Phong 

CĐ CĐ Việt-Anh 2 

4.  Giuse Lê Công Phú 21/05/2003 
Thanh 
Phong 

CĐ CĐ Việt-Hàn 2 

5.  
Phê-rô Nguyễn Văn 

Niên 
09/01/2001 Đồng Sơn CĐ CĐ Lý Tự Trọng 2 

6.  
Phê-rô Nguyễn Hữu 

Khang 
24/12/2003 Đồng Sơn ĐH  ĐH Vinh 2 

7.  
Tê-rê-xa Đinh Thị 

Thủy Nhung 
04/03/2002 Bùi Ngọa CĐ CĐSP Vinh 3 

8.  
Maria Nguyễn Thị 

Hạnh 
02/01/2002 Bùi Ngọa ĐH ĐHSP Vinh 3 

9.  Phê-rô Võ Hoàn Vũ 24/11/2003 Xã Đoài ĐH ĐH Quốc Tế Hồng Bàng 1 

10.  
An-tôn Nguyễn Văn 

Hoàng 
25/10/2004 Xã Đoài CĐ CĐ FPT 1 

11.  
Maria Đặng Thị 

Huyền 
14/10/2001 Bố Sơn ĐH ĐH Lao Động-Xã Hội 4 

12.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/04/2002 Bố Sơn ĐH ĐH KHXHNV Tp. HCM 3 

13.  
Phê-rô Võ Văn 

Hoàng 
15/05/2003 Làng Nam ĐH 

ĐH Sân Khấu Điện Ảnh 
HN 

2 

14.  
Maria Lê Thị Thanh 

Nguyên 
06/06/2002 Làng Nam ĐH ĐHKHXHNV TP.HCM 3 

HẠT VẠN LỘC 

15.  
Maria Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 
10/04/2003 Vạn Lộc ĐH ĐH Huế 2 

16.  
Maria Mai Thị 

Tuyến 
22/05/2003 Vạn Lộc ĐH ĐH Vinh 2 

17.  
Maria Nguyễn Thị 

Thương 
02/02/2002 Phúc Yên ĐH ĐH Kinh tế Đà Nẵng 3 



18.  
Phê-rô Đinh Chí 

Vinh 
18/12/2002 Phúc Yên ĐH ĐH Luật Huế 2 

19.  
Phê-rô Nguyễn 

Huỳnh Đức 
02/01/2002 Trang Đen ĐH ĐH Ngoại Ngữ Huế 2 

20.  
An-tôn Đinh Văn 

Tường 
08/08/02002 Bàn Thạch ĐH ĐH Vinh 2 

21.  
Tê-rê-xa Nguyễn Thị 

Hoài 
05/09/2002 Bàn Thạch ĐH ĐH Vinh 2 

22.  
Phanxicô Xaviê Lê 

Viết Cao 
06/04/2003 

Nhật 
Quang 

ĐH ĐH Sài Gòn 2 

23.  
Fx Xaviê Nguyễn 

Quang Huy 
05/05/2002 

Nhật 
Quang 

ĐH Đh Vinh 3 

24.  
An-tôn Nguyễn Bảo 

Anh 
10/12/2003 

Thượng 
Nậm 

ĐH ĐH BK Tp. HCM 2 

25.  
An-tôn Phạm Viết 

Dũng 
06/08/2002 

Thượng 
Nậm 

ĐH DDHBK TP.HCM 3 

26.  Maria Lê Thị Như 16/03/2003 Văn Thành ĐH ĐHSP Tp.HCM 2 

27.  
Phê-rô Đinh Quang 

Nguyên 
24/06/2001 Văn Thành ĐH ĐHSP kĩ thuật Vinh 3 

28.  
Giuse Nguyễn Văn 

Cường 
14/08/2004 Mô Vĩnh ĐH 

ĐH SP Tp.HCM- có giấy 
báo nhập học con sẽ bổ 

sung sau 
1 

29.  
Gioan Nguyễn Hữu 

Thi 
05/08/2001 Mô Vĩnh ĐH ĐH SP Kĩ Thuật Vinh 3 

30.  
Maria Nguyễn Thị 

Mai Nương 
06/01/2004 Quy Chính ĐH 

Lúc nào em có giấy báo 
nhập học của trường con 

bổ sung sau 
1 

GIÁO HẠT CẦU RẦM 

31.  Ngô Xuân Đạt 27/11/2004 Xuân Am ĐH 
Lúc nào có giấy báo nhập 

học con bổ sung sau 
1 

32.  Ngô Thị Tin 23/07/2001 Xuân Am ĐH ĐH tài chính-Merketing 4 

33.  
Maria Trần Thị 

Huyền 
15/8/2002 Cầu Rầm CĐ CĐSP Nghệ An 3 

34.  
Maria Hoàng Thị 

Bích Ngọc 
20/05/2003 Cầu Rầm ĐH ĐHSP Ngữ Văn 2 

35.  
Maria Phan Thị 

Quỳnh 
28/08/2002 Mỹ Dụ ĐH ĐH Kinh Tế Tp.HCM 3 

36.  
Anna Nguyễn Thị 

Lường  
16/08/2003 Mỹ Dụ ĐH ĐH Y Dược Huế  2 

37.  
Maria Phan Thị 

Quỳnh Trang 
24/11/2001 Kẻ Gai ĐH ĐHVinh 4 

38.  
An-tôn Trần Văn 

Quyền 
06/01/2000 Kẻ Gai ĐH ĐHXD Hà Nội 2 

39.  
Maria Lê Thị Quỳnh 

Vy 
08/09/2002 PhùLong ĐH ĐHKT Tp.HCM 3 



40.  
Maria Nguyễn Thị 

Ánh 
22/08/2001 Phù Long ĐH ĐH Y Dược Tp.HCM 3 

41.  
Maria Nguyễn Thị 

Trang 
20/06/2001 Phan Thôn ĐH ĐH Y Khoa Vinh 4 

42.  
Maria Nguyễn Thị 

Ánh Phương 
22/01/2002 Phan Thôn ĐH ĐH Vinh 3 

43.  
Maria Nguyễn Thị 

Anh 
25/11/2003 

Hưng 
Thịnh 

ĐH ĐHQG Hà Nội 2 

44.  
Phao- lô Trần Ngọc 

Vinh 
19/05/2003 

Hưng 
Thịnh 

ĐH ĐH Vinh 2 

HẠT CỬA LÒ 

45.  
Phê- rô Nguyễn Văn 

Hán 
18/02/2001 Tân Lộc ĐH ĐHKH Huế 3 

46.  
TêrêxaNguyễn Thị 

Tú Uyên 
10/06/2001 Tân Lộc ĐH ĐHSP Tp.HCM 4 

47.  
Anna Nguyễn Thị 

Hiền 
04/11/2002 Làng Anh ĐH 

ĐH Vinh 
Em này bị mất thẻ SV 

chưa làm lại được 
3 

48.  
Anna Đặng Thị Thu 

Phương 
23/01/2001 Làng Anh ĐH ĐH Vinh 3 

49.  
Phanxico Lương 

Văn Trung 
15/06/2003 Làng Anh ĐH ĐH Kiến Trúc HN 2 

50.  
Phê- rô Lê Văn 

Quảng 
12/02/2003 Lộc Mỹ ĐH ĐH Vinh 2 

51.  
Maria Hà Thị Thanh 

Trầm 
18/06/2003 Lộc Mỹ ĐH ĐH Vinh 2 

52.  
An- tôn Nguyễn Văn 

Nhật 
22/05/2002 Lập Thạch ĐH ĐH Đà Nẵng 3 

53.  
Lê Tùy Phùng Bá 

Hùng 
20/03/2002 Lập Thạch ĐH ĐH Quốc Gia HN 3 

54.  Giuse Lê Đức Tài 14/14/2002 Cữa Lò ĐH ĐH Vinh 3 

55.  
Phao-lô Phùng Thế 

Nhật Anh 
10/08/2001 Cữa Lò ĐH ĐhSPKT Vinh 3 

GIÁO HẠT NHÂN HÒA 

56.  
Maria Đặng Thị 

Mến 
07/04/2002 Xuân Mỹ ĐH ĐH Vinh 3 

57.  
Têrêxa  Nguyễn Thị 

Hồi 
01/04/2003 Xuân Mỹ ĐH ĐHKT Nghệ An 2 

58.  Phê- rô Hà Thanh 22/03/2001 Thanh Sơn ĐH ĐH Văn Hiến 2 



59.  Maria Hà Thị Thắm 03/04/2003 
Thanh 
Sơn 

ĐH ĐH Vinh 2 

60.  
Têrêxa Nguyễn 

Phương Anh 
30/04/2002 Trại Gáo ĐH ĐH FPT Hà Nội 3 

61.  Têrêxa Hà Thị Vân 09/03/2022 Trại Gáo ĐH ĐH Vinh 2 

62.  
Maria Nguyễn Thị 

Sinh 
05/04/2002 Mẫu Lâm ĐH ĐH Vinh 4 

63.  Maria Hồ Thị Ngọc 22/01/2002 Mẫu Lâm ĐH ĐH Huế 3 

64.  
Phê- rô Trần văn 

Cường 
17/10/2000 Nhân Hòa ĐH ĐHKT Đà Nẵng 4 

65.  Giuse Trần Văn Bi 01/11/2003 Nhân Hòa ĐH ĐH Vinh 2 

 

GIÁO HẠT BẢO NHAM 

66. Phê- rô Trương 
Văn Hùng 

10/09/2002 Hội Yên ĐH ĐH Vinh 3 

67.  Gioan Nguyến Vạn 
Dương 

03/04/2002 Lưu Mỹ ĐH ĐH Sư Phạm Huế 3 

68.  Maria Nguyễn Thị 
Phú 

12/05/2001 Lưu Mỹ ĐH ĐH KHXHNV TP.HCM 3 

69.  
Phạm Thị Sương 

20/11/2003 Mỹ Khánh ĐH ĐH Huế 2 

70.  J.B Nguyễn Khánh 
Thành 

05/02/2003 Mỹ Khánh ĐH ĐH Đà Nẵng 2 

71.  Maria Đặng Thị 
Bích Hồng 

15/05/2003 Thanh Tân ĐH ĐH Thương Mại 2 

72.  Phê-rô Nguyễn Bá 
Quốc 

15/09/2002 Thanh Tân ĐH ĐHSP Kĩ Thuật Tp.HCM 3 

73.  Maria Nguyễn Thị 
Hải Yến 

29/10/2003 Cẩm Sơn ĐH ĐH Đà Nẵng 2 



74.  Maria Nguyễn Thị 
Bình 

26/12/2000 Cẩm Sơn ĐH ĐH Vinh 4 

75.  Giuse Nguyễn Văn 
Hiếu 

02/02/2004 Bảo Nham ĐH 
ĐHCN TPHCM- lúc nào có 
giấy nhập học con bổ sung 

sau 
1 

76.  
Nguyễn Đình Luật 

18/03/2003 Bảo Nham ĐH HVCNBC Viễn Thông 2 

77.  Gioan Phan Văn 
Đạt 

10/03/2002 Ngọc Long ĐH ĐH Phú Xuân Huế 3 

78.  Tê rêxa Võ Thị 
Nhân 

18/01/2002 Ngọc Long ĐH ĐH Vinh 2 

79.  Phê-rô Nguyễn 
Công Huấn 

02/09/2002 
 

Rú Đất ĐH ĐHSPKT Vinh 3 

80.  Đa-Minh Nguyễn 
Đình Cường 

20/09/2002 Rú Đất ĐH 
ĐH Thành Đông Tp.Hải 

Dương 
1 

HẠT ĐÔNG THÁP 

81.  
Anna Lê Thị Trang 

11/11/2003 Phú Linh ĐH ĐH Huế 2 

82.  
Gioan Cao Bá Ngọc 

08/10/2002 Phú Linh ĐH ĐH Huế 2 

83.  Tê-rê-xa Nguyễn 
Thị Linh Chi 

15/08/2000 Đông Tháp ĐH ĐHY Dược Thái Bình 4 

84.  Tê-rê-xaVũ Thị 
Lâm Anh 

28/07/2002 Đông tháp ĐH ĐH Hà Nội 3 

85.  Phan-xi-cô Nguyễn 
Minh Trí 

12/06/22 Nghi Lộc ĐH ĐH CN Thông Tin 3 



86.  
Cêxilia Vũ Thị Vy 

28/04/2001 Nghi Lộc ĐH ĐH Học Viện Hồng Bàng 3 

87.  
Maria Hà Thị Oanh 

20/07/22 Vạn Phần ĐH ĐH KDCN Hà Nội 3 

88.  
Giuse Lê Đức Anh  

18/04/2001 Vạn Phần ĐH ĐH Vinh 4 

89.  Maria Phan Thị 
Phượng 

18/03/2002 Đức Thịnh ĐH ĐH Ngoại Ngữ Huế 3 

90.  Maria Lê Thị Hồng 
Gấm 

21/11/2003 Đức Thịnh CĐ CĐ Việt Mỹ HN 2 

91.  Phan-xi-cô Hà 
Danh Minh 

05/05/2003 Hòa Bình ĐH ĐH Vinh 2 

92.  Phê-rô Nguyễn Văn 
Dũng 

13/02/2002 Kẻ Dừa ĐH ĐH Công Nghiệp TP.HCM 3 

93.  Phê-rô Nguyễn Văn 
Hòa 

05/06/2002 Kẻ Dừa ĐH ĐHSPKT Vinh 3 

94.  Anna Nguyễn 
Quỳnh Trang 

01/09/2002 Vĩnh Hòa ĐH ĐH KHXHNV TP.HCM 3 

95.  Maria Nguyễn Thị 
Sắc 

21/09/2004 Vĩnh Hòa ĐH  
ĐH Vinh-lúc nào có giấy 
báo nhập học con bổ sung 

sau 
1 

96.  An-tôn Nguyễn Văn 
Uy 

05/10/2002 Đồng Lạc ĐH ĐH Vinh 2 

97.  An-tôn Hoàng Sĩ 
Hoàn 

01/01/2003 Đồng Lạc ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

98.  Phê-rô Đặng Như 
Quỳnh 

02/01/2001 Phi Lộc ĐH ĐHKH Huế 3 



99.  An-tôn Đặng Văn 
Hoàng 

15/10/2003 Phi Lộc ĐH ĐH Huế 2 

100. Anna Nguyễn Thị 
My 

25/03/2001 Đăng Cao ĐH ĐHSP Kĩ Thuật Tp. HCM 4 

101. 
Trần Văn Hải 

20/02/2001 Đăng Cao CĐ CĐ FPT 2 

102. Phao-lô Nguyễn 
Văn Tuấn 

20/02/2002 Phúc Lộc ĐH  ĐH Vinh 3 

103. An-tôn Trần Văn 
Hiếu 

06/05/2001 Phúc Lộc ĐH  ĐH Bà Rịa-VT 3 

104. 
Anna Võ Thị Huyền 

28/06/2003 Phú Vinh CĐ CĐSP NghệAn 2 

105. 
Anna Đồng Thị Mai 

04/11/2003 Phú Vinh ĐH ĐHKiến Trúc ĐN 2 

HẠT THUẬN NGHĨA 

106. Maria Nguyễn Thị 
Hương Giang 

20/10/2002 Vĩnh Yên ĐH ĐH Quốc Gia Hà Nội 2 

107. Maria Nguyễn Thị 
Thảo 

10/12/2001 Cẩm Trường ĐH ĐH Ngoại Ngữ 4 

108. Gioan Phan Văn 
Dũng 

25/12/2001 Cẩm Trường ĐH ĐH Huế 4 

109. 
Anna Trần Thị Lan 

25/08/2003 Mành Sơn ĐH ĐH Công Nghệ HN 2 

110. Maria Nguyễn Thị 
Kim Cúc 

27/09/2001 Mành Sơn ĐH ĐH Y Dược HP 3 

111. Maria Nguyễn Thị 
Na 

05/04/2002 Phú Yên ĐH ĐHSP Vinh 3 



112. Phê-rô Trần Mạnh 
Tiến 

20/07/2002 Phú Yên ĐH ĐH Vinh 3 

113. Maria Nguyễn Thu 
Huyền 

10/03/2004 
Thuận 
Nghĩa 

CĐ 
CĐKT Y Dược HN-lúc nào 
có giấy báo nhập học con 

bổ sung sau 
1 

114. Phô-rô Nguyễn 
Đăng Khoa  

05/03/2004 
Thuận 
Giang 

ĐH 
ĐHXD TP Đà Nẵng- có 

giấy nhập học con bổ sung 
sau 

1 

115. MariaHoàng Thị 
Kim Oanh 

17/11/2003 Tân Lập ĐH ĐH Y Khoa Vinh 2 

116. Anna Nguyễn Thị 
Ánh 

30/08/2002 Song Ngọc ĐH ĐHSP Vinh 3 

117. Giuse Nguyễn Nam 
Quan 

23/06/1999 Song Ngọc ĐH ĐH Vinh 4 

HẠT VÀNG MAI 

118. 
Maria Cù Thị Linh 

26/10/2003 Thanh Dạ ĐH ĐH Vinh 2 

119. Phê-rô Nguyễn 
Hữu Lâm 

11/11/2001 Thanh Dạ ĐH ĐH Bách Khoa TP.HCM 2 

120. Phê-rô Nguyễn 
Anh Tuấn 

24/08/2003 Tân Thanh ĐH ĐHSP Vinh 2 

121. Anna Nguyễn Thị 
Lam 

27/11/2002 
 

Tân Thanh CĐ CĐ Công Thương HN 3 

122. 
Anna Hồ Thị Bình 

08/03/2001 Hiền Môn CĐ CĐKT Đà Nẵng 2 

123. Maria Hồ Thị 
Thăng 

03/11/2002 Hiền Môn CĐ CDDKT Kế Hoạch ĐN 2 



124. Anna Nguyễn Thị 
Thu Phương 

16/06/2001 Dị Lệ ĐH ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng 4 

125. Phê-rôNguyễn Văn 
Anh 

06/06/2001 Dị Lệ ĐH ĐH Công Nghệ Đông Á 4 

126. Cê-xi-li-a Lê Thị 
Nguyệt Nga 

25/01/2003 Yên Hòa ĐH ĐHSP Hà Nội 2 

127. 
Maria Lê Thị Xuân 

27/07/2002 Yên Hòa ĐH ĐHTN và Môi Trường HN 3 

128. Tê-rê-xa Hồ Thị 
Sen 

12/02/2002 Thanh Xuân ĐH ĐH Y Khoa Vinh 3 

129. Phao-lô Phan 
Hưởng 

05/04/2002 Thanh Xuân ĐH ĐH Vinh 3 

130. Tê-rê-xa Phạm Thị 
Lan 

09/08/2002 Sơn Trang CĐ CĐSP Trung Ương NT 3 

131. Giuse Ngô Văn 
Xuân 

06/11/2003 Sơn Trang ĐH ĐH Vinh 2 

132. Anna Trần Thị 
Sâm 

24/12/2003 Lộc Thủy ĐH ĐH Vinh 2 

133. Maria Trần Thị 
Hương Giang 

28/07/2002 Cự Tân ĐH ĐH SP Nghệ Thuật HN 3 

HẠT PHỦ QUỲ 

134. Tê-rê-xa Nguyễn 
Thị Vân Anh 

10/06/2002 
Nghĩa 
Thành 

ĐH ĐH Quốc Gia TP.HCM 2 



135. Maria Nguyễn Thị 
Trang 

24/02/2003 
Nghĩa 
Thành 

ĐH ĐH Du Lịch Huế 2 

136. 
Anna Phạm Thị Lê 

03/11/2001 Đồng Tâm CĐ CĐ Y Dược Phú Thọ 3 

137. Maria Cao Thị 
Thủy 

26/05/2000 Đồng Tâm ĐH Học Viện Huế 3 

138. Tê-rê-xa Nguyễn 
Ngọc Ánh 

12/04/2002 Vĩnh Giang CĐ 
CĐSP Trung Ương 

Tp.HCM 
2 

139. 
Anna Hồ Thị Ngân 

10/11/2003 Vĩnh Giang ĐH ĐHSP Tp. HCM 2 

140. Anna Thái Bảo 
Ngọc 

27/10/2003 Đồng Lèn ĐH ĐH Kiến Trúc ĐN 2 

141. Phê-rô Trần Trung 
Kiên 

06/01/2002 Đồng Lèn ĐH 
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 

Vinh 
2 

142. Anna Ngô Thị 
Thúy 

12/02/2002 Cồn Cả ĐH ĐH Ngoại Ngữ Huế 3 

143. 
Maria Lê Thị Thảo 

26/07/2002 Cồn Cả ĐH ĐHLĐ-Xã Hội 2 

144. Giuse Bùi Văn 
Thắng 

29/01/2002 Phú Xuân ĐH ĐHSP Huế 2 

145. Ga-Bao-ti-xi-ta 
Trần Văn Tập 

20/06/2001 Phú Xuân ĐH ĐHKT Đà Nẵng 4 

HẠT DỪA LÃNG 

146. Tê-rê-xa Nguyễn 
Thị Trang 

04/03/2003 Yên Lĩnh ĐH ĐHSP Vinh 2 



147. Maria Võ Thị 
Huyền Trang 

15/10/2002 Yên Lĩnh ĐH ĐH Y Khoa Vinh 3 

148. Nguyễn Thị Diệu 
Linh 

28/10/2002 Quan Lãng ĐH ĐH Y Khoa Vinh 2 

149. An-tôn Nguyễn 
Văn Duy 

05/08/2002 Quan Lãng ĐH ĐH Khoa Học Huế 2 

150. Maria Thái Thị 
Huyền 

01/06/2002 Lãng Điền ĐH ĐH Vinh 2 

151. Nguyễn Thị 
Phương Nhi 

14/09/2000 Lãng Điền ĐH ĐH Thái Nguyên 4 

152. Maria Vi Thị 
Thống Nhất 

21/12/2001 Con Cuông ĐH ĐH Y Dược Huế 2 

153. 
Nguyễn Thị Hạnh 

26/09/2002 Con Cuông ĐH ĐH Vinh 2 

154. Phê-rô Trần Cầu 
Sáng 

23/09/2002 Đồng Lam ĐH ĐH Vinh 3 

155. 
Nguyễn Thị Thơm  

27/06/2005 Lương Dân THPT THPT Anh Sơn 3 
Lớp 
12 

156. 
Phạm Thành Đạt 

06/11/2003 Lương Dân ĐH  ĐHTC Ngân Hàng HN 2 

HẠT QUY HẬU 

157. Phan-xi-cô Chu 
Đình Hướng  

17/08/2002 Đạo Đồng ĐH ĐH Thủ Dầu 1 3 

158. Maria Nguyễn Thị 
Hạnh 

19/09/2003 Đạo Đồng ĐH ĐH Y Khoa Vinh 2 

159. 
Nguyễn Viết Hải 

10/01/2002 Làng Rào ĐH ĐHSPKT Vinh 3 



160. Anna Trần Thị 
Quỳnh Như 

05/11/2003 Làng Rào ĐH ĐH Văn Hóa HN 2 

161. Maria Bùi Thị 
Thảo 

12/03/2003 Tân Diên ĐH ĐH Vinh 3 

162. Tê-rê-xa Đặng Thị 
Tài 

20/09/2003 Tân Diên ĐH ĐH Sài Gòn 3 

163. Maria Ngô Thị 
Linh 

20/10/2002 Quy Hậu ĐH ĐH Tây Nguyên 3 

164. Maria Ngô Thị 
Dung 

01/10/2000 Quy Hậu ĐH ĐH Sư Phạm HCM 4 

165. An-tôn Nguyễn 
Văn Sáng 

28/02/2003 Hậu Thành ĐH ĐHCNTT Việt Hàn 2 

166. Maria Nguyễn Thị 
Thu Trang 

11/05/2003 Hậu Thành ĐH ĐH Vinh 2 

167. Maria Nguyễn Thị 
Kiều 

04/08/2001 Đồng Kén ĐH ĐH Vinh 2 

168. Phê-rô Nguyễn 
Văn Nam 

05/01/2003 Đồng Kén ĐH  ĐH Vinh 2 

169. Phê-rô Nguyễn 
Quyết Chiến 

01/10/2004 Diệu Hồng ĐH 
ĐHSP Huế-lúc nào có giấy 
báo nhập học con bổ sung 

sau 
1 

170. Anna Nguyễn Thị 
Sơn Ca 

20/11/2004 Diệu Hồng ĐH 
ĐHKHXHNV Tp. HCM- 
lúc nào có giấy báo nhập 

học con bổ sung sau 
1 

HẠT BỘT ĐÀ 

171. Maria Nguyễn Thị 
Huệ 

03/09/2003 Trung Hòa ĐH ĐH Y Dược Huế 2 



172. Tê-rê-xa Võ Thị 
Quỳnh Như 

05/09/2002 Trung Hòa ĐH ĐH Vinh 3 

173. Giuse Phan Chính 
Hướng 

02/10/2003 Bột Đà CĐ CĐ Thông Tin HN 2 

174. Maria Trần Thị 
Lan 

06/10/1996 Bột Đà ĐH ĐH Công Nghệ HN 4 

175. Mônica Hoàng Thị 
Phương Thảo  

22/04/2003 Sơn La ĐH ĐH Ngân Hàng 2 

176. Maria Nguyễn Thị 
Thanh Thùy 

18/03/2003 Sơn La ĐH ĐHSP Hà Nội 2 

 

 


